
                                    MỤC TIÊU CHỦ ĐỀ  

                                      NHỮNG CON VẬT ĐÁNG YÊU 

4 tuần Từ ngày 16/12/2024 - 10/01/2025 

MẠNG HOẠT ĐỘNG 

 I- PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Trẻ biết các vận động cơ bản: bò chui qua cổng. Kết hợp tay chân, mắt nhịp nhàng 

(MT 2). 

- Trẻ biết đi theo hiệu lệnh vật chuẩn, đi bước qua gậy kê cao 5cm. (MT 3) 

- Trẻ biết đứng co 1 chân và giữ thăng bằng cơ thể trong khoảng 2 – 3 giây, cách mặt 

đất 10 đến 30 cm.(MT 4). 

- Biết giữ gìn sức khỏe, không nghịch phá các con vật và không lại gần các con thú dữ, 

không chọc phá chúng. (MT14) 

II- PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Diễn đạt được hiểu biết bằng những câu nói đơn giản.(MT 21) 

- Trẻ nhận biết, chỉ và nói đúng tên gọi, đặc điểm, các bộ phận, môi trường sống của 

các con vật nuôi trong gia đình, các con thú sống trong rừng, các con vật sống dưới nước 

và các con vật có cánh biết bay.(MT22) 

- Trẻ nhận biết và phân biệt được kích thước và màu sắc của các con vật.(MT23) 

- Trẻ nhận biết được các con thú dữ, không lại gần và không chọc phá chúng. (MT24) 

III- PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Biết diễn đạt câu đơn 3 - 4 từ. (MT32) 

- Trẻ nói đúng tên gọi, đặc điểm, các bộ phận, môi trường sống của các con vật. 

(MT34) 

- Trẻ diễn đạt câu ngắn 4-5 từ (MT 35) 

- Trẻ đọc thuộc thơ, bài ca dao, thuộc các bài hát ngắn, nắm được nội dung chuyện và 

biết kể lại. (MT42) 

4- PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM, KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ 

- Cháu không chọc phá vật nuôi, nhắc ba mẹ chăm sóc chúng, không lại gần và chọc 

phá thú dữ và chó mèo lạ. (MT49) 

- Cháu vận động nhịp nhàng theo nhạc, biết vỗ tay và làm đúng các động tác minh họa cho bài 

thơ và hát (MT50) 

- Cháu biết bảo vệ, chăm sóc hoa và cây, con vật, không ngắt hái hoa bẻ cành, không 

hái quả non, không chọc phá con vật. (MT52) 

-. Không xả rác biết bỏ rác đúng nơi quy định (53) 
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MẠNG NỘI DUNG 

CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH 

TUẦN 15 Từ 16/12- 20/12/2024 
 NỘI DUNG GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG 

MT 2. Trẻ biết 

các vận động cơ 

bản: bò chui 

qua cổng. Kết 

hợp tay chân, 

mắt nhịp nhàng. 

1/PHÁT TRIỂNTHỂ CHẤT 

- Trẻ thực hiện được các động tác bài thể dục sáng 

và vận động đúng theo hướng dẫn 

- Biết cách tránh các hành động gây nguy hiểm như 

chọc phá các con vật nuôi để giữ an toàn cho bản thân 

mình. 

- Ăn uống hợp lý và đúng giờ . 

- Biết sử dụng đồ dùng cá nhân của mình.Lấy và 

sử dụng đúng đồ dùng cá nhân theo ký hiệu: ca uống 

nước, khăn lau mặt 

*TDS: 

Thở – Tay – Bụng - 

Chân 

VĐ: 

Bò, trườn chui qua 

cổng 

MT 22. - Trẻ 

nhận biết, chỉ 

và nói đúng 

tên gọi, đặc 

điểm, các bộ 

phận, môi 

trường sống 

của các con vật 

nuôi trong gia 

đình 

2/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Trẻ biết nơi sống, thức ăn và lợi ích của việc 

nuôi các con vật 

- Trẻ biết tên gọi và đặc điểm rõ nét để phân biệt 

các con vật nuôi trong gia đình 

- Trẻ biết quan sát so sánh, phân loại theo đặc 

điểm giống và khác nhau đẻ con đẻ trứng, 2 

chân, 4 chân 

- Mối quan hệ giữa cấu tạo với môi trường sống, 

vận động hoặc cách kiếm ăn của I số con vật nuôi. 

- Đặc điểm, ích lợi và tác hại của con vật. 

*NBPB: 

Con gà, con vịt 

 

NBTN:“Con gà, con 

vịt” 

MT34-   Trẻ 

nói đúng tên 

gọi, đặc điểm, 

các bộ phận, 

môi trường 

sống của các 

con vật. 

3/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Dạy trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp với mọi 

người. 

- Dạy trẻ biết nói lên suy nghĩ của mình về chủ đề. 

- Rèn kỹ năng nói tròn câu đủ ý cho trẻ, cách phát 

âm, dùng từ. 

- Phát triển vốn từ qua Thơ “Đàn gà con”, “Con 

vật nuôi trong gia đình” 

THƠ: “Đàn gà con” 

 NBTN:“Con gà, con 

vịt” 

MT 49. - Cháu 

không chọc phá 

vật nuôi, nhắc 

ba mẹ chăm 

sóc chúng, 

không lại gần 

và chọc phá 

thú dữ và chó 

mèo lạ 

4/ PHÁT TRIỂN TÌNHCẢM XH - THẨM MỸ 

- Trẻ biết sự cần thiết của con vật nuôi trong gia 

đình đối với con người. 

- Biết thể hiện mối quan hệ với nhau giữa các vai 

chơi thông qua các góc chơi với nhau. 

- Trẻ yêu quý các con vật nuôi và cảm nhận vẻ 

đẹp của các con vật nuôi, biết vì sao phải bảo vệ 

các con vật và có hành vi, thái độ đúng. 

Biết cho con vật quen thuộc ăn. 

- Trẻ biết cảm nhận cái đẹp qua sản phẩm tạo 

hình: vẽ, tô màu , dán, nặn các con vật 

GDAN: 

DH “gà trống mèo con 

và cún con” 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 15 

Chủ đề nhánh: CON VẬT NUÔI TRONG GIA ĐÌNH 

Từ ngày 16/12- 20/12/2024 

Hoạt 

động 

Thứ hai 
16/12 

Thứ ba 
17/12 

Thứ tư 
18/12 

Thứ năm 
19/12 

Thứ sáu 
20/12 

Đón trẻ 

- Chơi với đồ chơi ở các góc 

-Trò chuyện với trẻ về những điều trẻ thích thú, quan tâm: 

+ Cho trẻ xem tranh và trò chuyện cá nhân hoặc nhóm nhỏ về con vật nuôi trong 

gia đình 

+ Tận dụng tình huống để gợi mở cảm xúc tích cực, khuyến khích trẻ giao tiếp 

bằng lời.+ Trò chuyện với trẻ về ngày nhà giáo việt nam 20/11 

+ Trò chuyện với PH những điều cần thiết về sức khoẻ, ăn uống học tập của trẻ. 

LỄ GIÁO - Trẻ: Biết lễ phép và vâng lời người lớn. 
- Cô: Thực hiện nghiêm túc quy chế CM, đăng ký theo tấm gương ĐĐ HCM 

TDS Thở, tay, bụng lườn, chân 

HĐNT 

Quansát 

Cây hoa 

mười 

giờ 

 

Quan sát 

Cây cây cỏ đậu 

Quan sát 

Cây xoài 

Quan sát 

TN: bóng thay 

đổi 

LĐTN 

Nhặt lá rơi 

ngoài sân 

TCVĐ: “Mèo bắt chuột”- Chơi tự do 

Hoạt 

động 

học 

THƠ 

“Chú gà 

con” 

GDAN 

DH: Gà trống, 

mèo con và cún 

con 

Nghe hát: Gà gáy 

te te 

NBTN 

Con gà, 

con vịt 

VĐ 

Bò trườn chui 

qua cổng 

TCVĐ: “Mèo 

bắt chuột” 

NBPB 

Ôn: nhận biết 

một và nhiều  

(trang 14) 

HĐVC 

Thứ 2- HĐVĐV: Xếp chuồng cho các con vật nuôi. 

Thứ 3 - Học tập: Phân nhóm con vật theo: động vật 2 chân, 4 chân.... 

Vận động:“Mèo bắt chuột”. 

Thứ 4- Nghệ thuật: Tô màu con vật nuôi trong GĐ, xâu hoa quả cho vật nuôi. 

Thứ 5- Phân vai: gia đình – cửa hàng bán thức ăn chăn nuôi. 
Thứ 6- Góc thư viện: xem tranh, ghép tranh 

VỆ SINH, ĂN NGỦ TRƯA, ĂN CHIỀU 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng. 

- Tổ chức cho trẻ bữa ăn trưa GD dinh dưỡng, khuyến khích trẻ ăn ngon miệng hết suất. 

- Vệ sinh sau bữa ăn: chải răng, rửa mặt, lau mặt… 
- Ngủ trưa: yên tỉnh, cho trẻ ngủ mùng. 

HĐ 

chiều 

Hướng dẫn 

trò chơi mới 

“Thỏ đổi 

lồng” 

Ôn thơ 

“Đàn gà con” 
Hướng 

dẫn TT 

“Lau mặt 

khi có mồ 
hôi” 

Ôn NBTN 

Con gà, con vịt 

SHTT 

Trả trẻ Chơi theo ý thích - TCDG “Cá sấu lên bờ” 



MẠNG NỘI DUNG 

CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG 

Tuần 16: Từ 23/12 – 27/12/2024 
 NỘI DUNG GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG 

MT 3. Trẻ biết 

đi theo hiệu 

lệnh vật chuẩn, 

đi đều bước có 

cầm vật. 

1/PHÁT TRIỂNTHỂ CHẤT 

- Trẻ thực hiện được các động tác bài thể dục: 

Thể dục giờ học, thể dục sáng và vận động 

đúng theo hướng dẫn 

- Trẻ có thói quen tốt trong việc rèn luyện 

thân thể, bảo vệ sức khỏe. 

- Ăn uống hợp lý và đúng giờ . 
- Biết sử dụng đồ dùng cá nhân của mình. 

* TDS: Thở, tay, 

bụng lườn, chân 

VĐ: 

Đi có mang vật trên 

tay 

TCVĐ: “Thỏ đổi 

lồng” 

MT 22.Trẻ 
nhận biết, chỉ 

và nói đúng tên 

gọi, đặc điểm, 

các bộ phận, 

môi trường 

sống của các 

con thú sống 

trong rừng 

2/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Trẻ biết tên gọi và 1 số đặc điểm nổi bật về 

cấu tạo, vận động, thức ăn của một số loại 

động vật sống trong rừng: voi, khỉ, hổ gấu….. 

- Trẻ biết ích lợi của 1 số con vật sống trong 

rừng đối với đời sống con người ( nguồn thức 

ăn , chữa bệnh, giải trí…) 

- Phát triển óc quan sát, tính ham hiểu biết của 

trẻ. 

NBTN: 

Con voi, con khỉ 

NBPB: ôn Hình tròn 

– hình vuông 

Nhận biết màu xanh 

– màu vàng.  

MT 32. - Biết 

diễn đạt câu 

đơn 3 -4 từ. 

3/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Trẻ nói được tròn câu, đủ ý khi giao tiếp. 

- Rèn trẻ ngôn ngữ mạch lạc, mạnh dạn trong 

giao tiếp, sử dụng ngôn ngữ đúng trong quá trình 

vui chơi cùng bạn. 

- Trẻ biết nói lên suy nghĩ của mình về chủ đề 

bằng ngôn ngữ của mình 

- Biết dùng lời nói diễn tả lại một sự việc nào đó 

mà trẻ biết. 

Truyện “ Quả 

trứng” 

 NBTN: 

Con voi, con khỉ 

MT 52. Cháu 

biết bảo vệ, 

chăm sóc hoa 

và cây, con vật, 

không chọc 

phá con vật. 

4/ PHÁT TRIỂN TÌNHCẢM XH - THẨM 

MỸ 

- Trẻ biết quý trọng người bảo vệ rừng, chống 

nạn phá rừng, săn bắt thú. Có những hành vi 

ứng xử đúng. Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ 

các con vật có nguy cơ tuyệt chủng 

- Biết thể hiện mối quan hệ với nhau giữa các 

vai chơi thông qua các góc chơi với nhau. 

- Trẻ biết cảm nhận cái đẹp qua sản phẩm tạo 

hình, làm album về các con vật sống trong 

rừng 

- Biết tạo ra cái đẹp và biết quí trọng thể hiện 

cái đẹp thông qua các HĐ và trong cuộc sống 

hằng ngày của trẻ 

* TẠO HÌNH:Tô 

màu con voi  



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

Chủ đề nhánh: CON VẬT SỐNG TRONG RỪNG 

TUẦN 16 Từ 23/12 – 27/12/2024 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

23/12 

Thứ ba 

24/12 

Thứ tư 

25/12 

Thứ năm 

26/12 

Thứ sáu 

27/12 

Đón trẻ 

- Chơi với đồ chơi ở các góc 

- Trò chuyện với trẻ về những điều trẻ thích thú, quan tâm: 

+ Cho trẻ xem tranh và trò chuyện cá nhân hoặc nhóm nhỏ về con vật sống trong rừng 

+ Tận dụng tình huống để gợi mở cảm xúc tích cực, khuyến khích trẻ giao tiếp bằng lời 

+ Trò chuyện với PH những điều cần thiết về sức khoẻ, ăn uống học tập của trẻ. 

LỄ 

GIÁO 

- Trẻ: Biết chào hỏi khi có khách đến lớp và ra về. 

- Cô: Thực hiện nghiêm túc quy chế CM, đăng ký theo tấm gương ĐĐ HCM 

TDS Thở, tay, bụng lườn, chân 

HĐNT 

Quan sát Hoa 

Chuông Vàng 
Quan sát 

cây Lưỡi Hổ 

Quan sát 

Con Ếch 

Thử Nghiệm 

Bóng Thay đổi 
LĐTN 

Tưới nước Cho cây 

cảnh góc 

 

TCVĐ: “Thỏ đổi lồng”- Chơi tự do 

Hoạt 

động 

học 

Truyện 

“Quả trứng” 
TẠO HÌNH 

Tô màu con 

voi 

 

NBTN 

Con voi, con 

khỉ 

VĐ 

Đi có mang vật trên 

tay TCVĐ: “Thỏ 

đổi lồng” 

NBPB 

ôn Hình tròn – hình 

vuông Nhận biết màu 

vàng -màu xanh( T10) 

HĐVC 

Thứ 2- HĐVĐV: xây thảo cầm viên 

Thứ 3- Học tập: Phân nhóm con vật, xem abum, chọn thức ăn cho con vật. 

Vận động:“Thỏ đổi lồng” 

Thứ 4- Nghệ thuật: Tô màu con vật sống trong rừng, dán con vật. 

Thứ 5- góc thư viện: xem tranh, ghép tranh: Cho trẻ xem tranh ảnh về các con vật sống trong rừng. 

Ghép tranh về các con vật trong rừng. 

Thứ 6- Phân vai: Gia đình – bán thức ăn chăn nuôi 

VỆ SINH, ĂN NGỦ TRƯA, ĂN CHIỀU 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng. 

- Tổ chức cho trẻ bữa ăn trưa GD dinh dưỡng, khuyến khích trẻ ăn ngon miệng hết suất. 

- Vệ sinh sau bữa ăn: chải răng, rửa mặt, lau mặt… 

- Ngủ trưa: yên tỉnh, cho trẻ ngủ mùng. 

HĐ 

chiều 

 Trò chơi  

“Thỏ đổi 

lồng” 

HD trò chơi 

mới 

“Cá xấu lên 

bờ” 

Hướng 

dẫn TTVS 

Cởi, mặc 

quần 

Ôn truyện “ quả 

trứng” 
SHTT 

Trả trẻ 

- Chơi theo ý thích 

- TCDG “Cáo và thỏ” 

  

 

 



MẠNG NỘI DUNG 

CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC 

Tuần 17: Từ 30/12/2024 ->03/1/2025 
 NỘI DUNG GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG 

MT 4. Trẻ biết 

đứng co 1 

chân và giữ 

thăng bằng cơ 

thể trong 

khoảng 2-3 

giây, cách mặt 

đất 10 đến 12 

cm. 

1/PHÁT TRIỂNTHỂ CHẤT 

- Trẻ thực hiện được các động tác bài thể dục: Thể 

dục giờ học, thể dục sáng và vận động đúng theo 

hướng dẫn 

- Cháu thích nghi với các SH trong lớp, vui vẻ, 

hồn nhiên và khỏe mạnh 

- Dạy trẻ có ý thức bảo vệ sức khỏe cho bản thân. 

- Trẻ tích cực tham gia các trò chơi phát triển thể 

lực 

* TDS: Tập kết hợp 

bài hát 

“Chú gà trống gọi” 

* VĐ: Đứng co 1 

chân 

TCVĐ: “Dung dăng 

dung dẻ” 

- MT 23. Trẻ 

nhận biết và 

phân biệt được 

kích thước và 

màu sắc của 

các con vật 

2/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Trẻ biết một số con vật sống dưới nước, tên gọi, 

đặc điểm... Phân biệt được một số con vật sống 

dưới nước 

- Tên gọi I số loài cá và các bộ phận chính của 

chúng 

- Môi trường sống của từng loài: cá nước mặn, cá nước 

ngọt 

- Cá có kích thước, hình dạng, màu sắc khác nhau 
- Ích lợi của nó, cách chăm sóc và bảo vệ chúng 

NBPB: 

Nhận biết trên 

dưới, trước sau 

NBTN: con cá, 

con cua 

MT 42. Trẻ 

đọc thuộc thơ, 

nắm được nội 

dung bài thơ. 

3/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Dạy trẻ biết nói lên suy nghĩ của mình về chủ đề. 

- Trẻ nói được tròn câu, đủ ý khi giao tiếp. 

- Phát triển vốn từ qua Thơ “Rong và cá” 

- Rèn trẻ ngôn ngữ mạch lạc, mạnh dạn trong giao 

tiếp, sử dụng ngôn ngữ đúng trong quá trình vui chơi 

cùng bạn. 

THƠ: 

“ Rong và cá” 

MT50 - Cháu 

vận động nhịp 

nhàng theo 

nhạc, biết vỗ 

tay và làm 

đúng các động 

tác minh họa 

cho bài thơ và 

hát 

4/ PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XH 

- THẨM MỸ 

- Trẻ biết tạo ra cái đẹp và bảo vệ cái đẹp. 

- Trẻ yêu thích và bảo vệ cho ao, hồ, sông, biển 

không bị ô nhiễm để phát triển đàn cá 

- Trẻ biết cảm nhận cái đẹp qua sản phẩm tạo hình: 

Nặn, gấp con cá, tô màu các cá, làm album về các 

con vật sống dưới nước. 

- Trẻ biết cảm nhận giai điệu lời ca qua bài hát “Cá vàng 

bơi” 

- Thể hiện sự vui vẻ khi hoạt động âm nhạc. 

- Biết thể hiện mối quan hệ với nhau giữa các vai 
- chơi thông qua các góc chơi với nhau. 

* GDAN: - Dạy 

hát: “Cá vàng bơi” 

 

 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 17 

Chủ đề nhánh: CON VẬT SỐNG DƯỚI NƯỚC  

Từ 30/12/2024 - 0/1/2025 

Hoạt 

động 

Thứ hai 

30/12 

Thứ ba 

31/12 

Thứ tư 

01/1 

Thứ năm 

02/1 

Thứ sáu 

03/1 

Đón trẻ 

- Chơi với đồ chơi ở các góc 

- Trò chuyện với trẻ về những điều trẻ thích thú, quan tâm: 

+ Cho trẻ xem tranh và trò chuyện cá nhân hoặc nhóm nhỏ về con vật sống dưới 

nước. 

+ Tận dụng tình huống để gợi mở cảm xúc tích cực, khuyến khích trẻ giao tiếp bằng 

lời 

+ Trò chuyện với PH những điều cần thiết về sức khoẻ, ăn uống học tập của trẻ. 

LỄ 

GIÁO 

- Trẻ: Biết chào hỏi khi có khách đến lớp và ra về. 

- Cô: Thực hiện nghiêm túc quy chế CM, đăng ký theo tấm gương ĐĐ HCM 

TDS Tập kết hợp bài hát “Chú gà trống gọi” 

HĐNT 

Quan sát 

cây rau dấp cá 

Quan sát 
Con cá 

diêu hồng 

Quan sát 

Con cá vàng 

Quan sát TN 

Trứng nổi – 

trứng chìm 

LĐTN 

chăm sóc vườn 

cây 

TCVĐ: “Cá sấu lên bờ”- Chơi tự do 

 

Hoạt 

động 

học 

THƠ: 

“ Rong và cá” 

GDÂN 

Dạy hát: Cá 

vàng bơi 

Nghe hát: 

“Cò lả” 

NBTN 

Con cá, con 

cua 

V Đ 

Đứng co 1 chân 

TCVĐ: “Dung 

dăng dung dẻ” 

NBPB 

Nhận biết trên 

dưới 

ôn: Nb một và 

nhiều 

màu vàng – 

màu xanh 

HĐVC 

Thứ 2- Hoạt động với đồ vật: xây hàng rào ao cá 

Thứ 3- Học tập: Phân loại cá, xem abum, xem tranh truyện..... 

Vận động:“Cá sấu lên bờ” 

Thứ 4 - Nghệ thuật: Tô màu con vật sống trong dưới nước, dán con cá, xâu cá 

Thứ 5 - Phân vai: Gia đình – bán thức chăn nuôi, bán cá. 

Thứ 6 – Thiên nhiên: Chơi câu cá 

VỆ SINH, ĂN NGỦ TRƯA, ĂN CHIỀU 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng. 

- Tổ chức cho trẻ bữa ăn trưa GD dinh dưỡng, khuyến khích trẻ ăn ngon miệng hết suất. 

- Vệ sinh sau bữa ăn: chải răng, rửa mặt, lau mặt… 

- Ngủ trưa: yên tỉnh, cho trẻ ngủ mùng. 

HĐ 

chiều 

HD 

trò chơi mới 

“Chim bay cò bay” 

Ôn hát“Cá 

vàng bơi” 
ôn TTVS 

cởi, mặc quần 

Ôn thơ: 

“ Rong và cá” 

SHTT 

Trả 

trẻ 

- Chơi theo ý thích 

- TCDG “Kéo co” 



MẠNG NỘI DUNG 

CON VẬT CÓ CÁNH BIẾT BAY 

Tuần 18: Từ 6/1 =>10/1/2025 
 NỘI DUNG GIÁO DỤC HOẠT ĐỘNG 

MT14. 

- Biết giữ gìn

 sức 

khỏe, không 

nghịch phá 

các con vật 

1/PHÁT TRIỂNTHỂ CHẤT 

- Trẻ có thói quen tốt trong việc rèn luyện thân thể, 

bảo vệ sức khỏe. 

- Trẻ tham gia vào các hoạt động rèn luyện thân thể: 

Thể dục giờ học, thể dục sáng 

- Trẻ chơi được các TCVĐ, luyện cho trẻ khả năng tập 

luyện 1 cách khéo léo 

- Biết phối hợp cùng trẻ khác hào hứng tham gia VĐ 

thể lực 

* TDS: Tập kết 

hợp bài hát“Chú gà 

trống gọi” 

VĐ 

Bật xa bằng hai 

chân về phía trước 

(khoảng 15 cm) 

MT23 - Trẻ 

nhận biết và 

phân   biệt 

được  kích 

thước và 

màu sắc của 

các con vật. 

2/ PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC 

- Trẻ biết gọi tên và nhận biết đặc điểm nổi bật hót, 

mỗ, bay, chuyền cành của Isố loại chim 

- Trẻ biết so sánh đặc điểm giống và khác nhau của 2 

con vật . 

- Phát triển óc quan sát, tính ham hiểu biết của trẻ. 
- Trẻ nhận biết sự cao thấp giữa hai đối tượng 

 NBPB: Nhận 

biết to nhỏ 

 NBTN: “Trò 

chuyện về con 

chim” 

MT. 35 Trẻ 

biết diễn đạt 

câu ngắn 4 - 

5 từ 

3/ PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Trẻ nói được tròn câu, đủ ý khi giao tiếp. 

- Phát triển vốn từ qua chuyện “Sẻ con” 

- Rèn trẻ ngôn ngữ mạch lạc, mạnh dạn trong giao 

tiếp, sử dụng ngôn ngữ đúng trong quá trình vui chơi 

cùng bạn. 

- Dạy trẻ biết nói lên suy nghĩ của mình về chủ đề. 

CHUYỆN 

“Sẻ con” 

MT53.    - 

Không xả 

rác, biết bỏ 

rác đúng nơi 

qui định. 

4/ PHÁT TRIỂN TÌNHCẢM XH - THẨM MỸ 

- Trẻ yêu thích và có thói quen mong muốn được 

chăm sóc, bảo vệ các loài chim quý hiếm, chống nạn 

phá rừng 

- Trẻ biết cảm nhận cái đẹp qua sản phẩm tạo hình, 

làm album về các loại chim 

- Trẻ biết cảm nhận giai điệu lời ca qua bài hát “Con 

chimnon” 

- Biết quí trọng thể hiện cái đẹp thông qua các HĐ và 

trong cuộc sống hằng ngày của trẻ 

- Trẻ biết chăm sóc và bảo vệ các loại chim có nguy 

cơ tuyệt chủng 

- Biết thể hiện mối quan hệ với nhau giữa các vai chơi 

thông qua các góc chơi với nhau. 

* TẠO HÌNH 

Tô màu cá heo 



KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

Chủ đề nhánh: CON VẬT CÓ CÁNH BIẾT BAY 

TUẦN 18 Từ 06/1=>10/1/2025 

Hoạt 

động 

Thứ hai 
06/1 

Thứ ba 
07/1 

Thứ tư 
08/1 

Thứ năm 
09/1 

Thứ sáu 
10/1 

Đón trẻ 

- Chơi với đồ chơi ở các góc 

- Trò chuyện với trẻ về những điều trẻ thích thú, quan tâm: 

+ Cho trẻ xem tranh và trò chuyện cá nhân hoặc nhóm nhỏ về con vật có cánh 

biết bay 

+ Tận dụng tình huống để gợi mở cảm xúc tích cực, khuyến khích trẻ giao tiếp 

bằng lời 

+ Trò chuyện với PH những điều cần thiết về sức khoẻ, ăn uống học tập của trẻ. 

LỄ 

GIÁO 

- Trẻ: Biết chào hỏi khi có khách đến lớp và ra về. 
- Cô: Thực hiện nghiêm túc quy chế CM, đăng ký theo tấm gương ĐĐ HCM 

TDS Tập kết hợp bài hát “Chú gà trống gọi” 

HĐNT 

Quan sát 

Cây nguyệt quế 
Quan sát 

Cây Phú 

quý 

Quan sát 

Cây Lan ý 

Thử Nghiệm 

Trứng nổi- 

trứng chìm 

LĐTN 

Nhặt lá vàng 

rơi 

TCVĐ: Chim bay cò bay”- Chơi tự do 

Hoạt 

động 

học 

CHUYỆN 

Sẻ con 

TẠO HÌNH 

Tô màu cá 

heo 

NBTN 

“Trò chuyện 

về con chim 

VĐ 

Bật xa bằng hai 

chân về phía 

trước (khoảng 

15 cm) 

NBPB 

Nhận biết to 

nhỏ 

HĐVC 

Thứ 2,3 ,: Xây dựng: xây công viên cây xanh cho các con vật biết bay trú ngụ 

Thứ 4- Học tập: Phân nhóm con vật theo môi trường sống, xem a bum, xem tranh 

truyện. Vận động:“Chim bay có bay” 

Thứ 5- Nghệ thuật: Tô màu con vật biết bay 

Thứ 6- Phân vai: Gia đình – cửa hàng bán thức ăn cho chim bồ câu. 

VỆ SINH, ĂN NGỦ TRƯA, ĂN CHIỀU 

- Vệ sinh cá nhân trước khi ăn: rửa mặt, rửa tay bằng xà phòng. 

- Tổ chức cho trẻ bữa ăn trưa GD dinh dưỡng, khuyến khích trẻ ăn ngon miệng hết suất. 

- Vệ sinh sau bữa ăn: chải răng, rửa mặt, lau mặt… 
- Ngủ trưa: yên tỉnh, cho trẻ ngủ mùng. 

HĐ 

chiều 

HD 

trò chơi mới 

thỉa đỉa ba ba 

Ôn truyện 

Sẻ con 
ônHD 

thao tác 

“Đi giày dép” 

Giáo dục trẻ kỹ 

năng sống “Bé 

với người lạ”” 

SHTT 

Trả trẻ - Chơi theo ý thích 
      -TCDG “Rồng rắn lên mây” 
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